Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]˗ Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Quảng Hoà.
- Dự toán mua sắm: Mua sắm đồ vải và may trang phục Nhân viên y tế, người bệnh năm 2025 của Trung tâm y tế Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm đồ vải và may trang phục Nhân viên y tế, người bệnh năm 2025 của Trung tâm y tế Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
˗ Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế Quảng Hoà.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 
- Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng.
- Tất cả các hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
	STT
	Thông số kỹ thuật tối thiểu  

	1
	Trang phục Bác sĩ:
- Gồm: Quần, áo, mũ khẩu trang (Theo TT số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015)
- Trang phục mùa hè, mùa đông: Vải gabardine, kate hoặc tương đương. Dài tay hoặc cộc tay  theo yêu cầu của người sử dụng.
- Màu sắc: màu trắng.
- May theo số đo từng người
- Có thêu tên ở 
Áo.
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 105.3 ±0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984)(DọcxNgang) 455x314±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (ISO 7211-5:2020)(DọcxNgang) 45.0x47.9±0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984)(DọcxNgang) 931/Zx1041/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000)(DọcxNgang) 17.6x12.2 ±0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 
6330:2021)(DọcxNgang) (-1.4)x(0.0)±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP)(ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.3 ±0.5
Cotton 35.7 ±0.5
Xuất xứ: Việt Nam 
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	Trang phục điều dưỡng, nữ hộ sinh, Y sỹ:
- Gồm: Quần, áo, mũ khẩu trang (Theo TT số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015)
- Trang phục mùa hè, mùa đông: Vải gabardine, kate hoặc tương đương. Dài tay hoặc cộc tay theo yêu cầu của người sử dụng.
- Màu sắc: màu trắng.
- May theo số đo từng người
- Có thêu tên ở Áo.
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 105.3 ±0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984)(DọcxNgang) 455x314±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (ISO 7211-5:2020)(DọcxNgang) 45.0x47.9±0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984)(DọcxNgang) 931/Zx1041/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000)(DọcxNgang) 17.6x12.2 ±0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 
6330:2021)(DọcxNgang) (-1.4)x(0.0)±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP)(ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.3 ±0.5
Cotton 35.7 ±0.5
Xuất xứ: Việt Nam 
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	Trang phục kỹ thuật y:
- Gồm: Quần, áo, mũ khẩu trang (Theo TT số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015)
- Trang phục mùa hè, mùa đông: Vải gabardine, kate hoặc tương đương. Dài tay hoặc cộc tay theo yêu cầu của người sử dụng.
- Màu sắc: màu trắng.
- May theo số đo từng người
- Có thêu tên ở Áo.
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 105.3 ±0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984)(DọcxNgang) 455x314±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (ISO 7211-5:2020)(DọcxNgang) 45.0x47.9±0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984)(DọcxNgang) 931/Zx1041/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000)(DọcxNgang) 17.6x12.2 ±0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 
6330:2021)(DọcxNgang) (-1.4)x(0.0)±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP)(ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.3 ±0.5
Cotton 35.7 ±0.5
Xuất xứ:Việt Nam 
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	Trang phục của Dược sĩ:
- Gồm: Quần, áo, mũ khẩu trang (Theo TT số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015)
- Trang phục mùa hè, mùa đông: Vải gabardine, kate hoặc tương đương. Dài tay hoặc cộc tay theo yêu cầu của người sử dụng.
- Màu sắc: màu trắng.
- May theo số đo từng người
- Có thêu tên ở Áo.
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 105.3 ±0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984)(DọcxNgang) 455x314±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (ISO 7211-5:2020)(DọcxNgang) 45.0x47.9±0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984)(DọcxNgang) 931/Zx1041/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000)(DọcxNgang) 17.6x12.2 ±0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 
6330:2021)(DọcxNgang) (-1.4)x(0.0)±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP)(ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.3 ±0.5
Cotton 35.7 ±0.5
Xuất xứ: Việt Nam 
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	Trang phục hành chính văn phòng:
Gồm: Quần, áo (hoặc váy đối với nữ) ((Theo TT số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015)
- May theo số đo từng người
- Vải áo: Kate hoặc tương đương, màu sáng
- Vải quần (hoặc váy): kaki, tuytsi hoặc tương đương, màu sẫm.
- May nơ dạng dây cho người sử dụng tự thắt đối với áo nữ
- May quần Âu Nam bằng vải không co giãn, may quần Âu nữ hoặc Jupe theo yêu cầu của người sử dụng.
- Thành phần vải áo:
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 105.3 ±0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984)(DọcxNgang) 455x314±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (ISO 7211-5:2020)(DọcxNgang) 45.0x47.9±0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984)(DọcxNgang) 931/Zx1041/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000)(DọcxNgang) 17.6x12.2 ±0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 
6330:2021)(DọcxNgang) (-1.4)x(0.0)±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP)(ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.3 ±0.5
Cotton 35.7 ±0.5
- Thành phần vải quần:
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 220.4 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 18.8 x 18.4 ± 0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 618/Z x 585/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 80.5 x 45.5 ± 0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-
1.1)x(0.0) ±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.5 ± 0.5
Cotton 13.5 ± 0.5
Xuất xứ: Việt Nam 
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	Trang phục của Hộ lý:
- Gồm: Quần, áo, mũ khẩu trang (Theo TT số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015)
- Trang phục mùa hè, mùa đông: Vải gabardine, kate hoặc tương đương. Dài tay hoặc cộc tay theo yêu cầu của người sử dụng.
- Màu sắc: màu xanh hòa bình
- May theo số đo từng người.
- Có thêu tên ở Áo.
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 109.2 ±0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 460x317±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 45.9x46.4±0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 948/Zx847/Z±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 13.9x9.6 ±0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021)  (DọcxNgang) (-1.1)x(-0.1)±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP)(ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.8 ±0.5
Cotton 35.2 ±0.5
Xuất xứ: Việt Nam 
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	Trang phục của nhân viên bảo vệ:
Gồm: Quần, áo (Theo TT số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015)
- Trang phục mùa hè, mùa đông
- Vải áo: Kate loại I hoặc tương đương
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 104.5 ±0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455x317±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 45.7x48.1±0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 973/Zx999/Z±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 10.0x7.8 ±0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) 
(DọcxNgang) (-1.7)x(0.0)±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP)(ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5
Hàm lượng formaldehyde (PMM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.6 ±0.5
Cotton 35.4 ±0.5
- Vải quần : Kate loại I hoặc tương đương
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 217.6 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 210 ±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.1 x 18.0 ± 0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 651/Z x 623/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 92.2 x 54.0 ± 0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (- 1.0)x(0.0) ± 0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 2-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.4 ± 0.5
Cotton 13.6 ± 0.5
- May theo số đo từng người.
- Khổ: 1,5m
- Màu sắc : màu xanh đen
Xuất xứ: Việt Nam 
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	Trang phục lái xe ô tô cứu thương:
- Gồm: Quần, áo (Theo TT số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015)
- Trang phục mùa hè, mùa đông
- May theo số đo từng người.
- Vải áo: kate loại I hoặc tương đương
- Khổ 1,5m
- Màu sắc: màu xanh đen
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 104.5 ±0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455x317±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 45.7x48.1±0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 973/Zx999/Z±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 10.0x7.8 ±0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) 
(DọcxNgang) (-1.7)x(0.0)±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP)(ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5
Hàm lượng formaldehyde (PMM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.6 ±0.5
Cotton 35.4 ±0.5
- Vải quần: kaki  hoặc tương đương
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 217.6 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 210 ±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.1 x 18.0 ± 0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 651/Z x 623/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 92.2 x 54.0 ± 0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-
1.0)x(0.0) ± 0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 2-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.4 ± 0.5
Cotton 13.6 ± 0.5
Xuất xứ: Việt Nam
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	Trang phục người bệnh trẻ em
- Quần áo: (Theo TT số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015)
- May theo size trong bản số đo.
- Vải thô kẻ, kate sọc hoặc tương đương
- Khổ 1,5m
- May vải kẻ có màu tươi sáng
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 109.5 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 435 x 293 ± 2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 43.7 x 42.0 ± 0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 917/Z x 817/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 30.6 x 20.7 ± 0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021)
(DọcxNgang) (-0.5)x(-0.5) ± 0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 65.2 ± 0.5
Rayon 34.8 ± 0.5
Xuất xứ: Việt Nam
Hàng mới 100%
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	Trang phục Sản phụ (tay lỡ, váy)
- Quần áo: (Theo TT số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015)
- May theo size trong bản số đo.
- May trang phục có in hoa văn hoạ tiết.
- Vải thô Đà Năng, kate sọc hoặc tương đương
- Khổ 1,5m, dày, màu xanh hoà bình
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 109.5 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 435 x 293 ± 2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 43.7 x 42.0 ± 0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 917/Z x 817/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 30.6 x 20.7 ± 0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021)
(DọcxNgang) (-0.5)x(-0.5) ± 0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 65.2 ± 0.5
Rayon 34.8 ± 0.5
Xuất xứ:Việt Nam  
Hàng mới 100%
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	Áo mổ:
Màu sắc: Xanh cổ vịt
Kiểu áo: Tay chun, làm dây buộc sau 3 dây, không
làm dây buộc thân.
Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 111.6 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 307 ± 2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 45.6 x 43.7 ± 0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 955/Z x 1064/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 30.3 x 17.0 ± 0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-
0.3)x(-0.1) ±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Xuất xứ: Việt Nam 
Hàng mới 100%
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	Quần áo mổ:
- Size: 50-65kg (15 bộ); 70-80kg (10 bộ); 80-100kg (10 bộ).
Màu sắc: Xanh cổ vịt
Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương
- In logo Bệnh viện Trùng Khánh ở  Áo.
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 111.6 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 307 ± 2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 45.6 x 43.7 ± 0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 955/Z x 1064/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 30.3 x 17.0 ± 0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-0.3)x(-0.1) ±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
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	Áo choàng đỡ đẻ:
Màu sắc: Xanh
Chất liệu: Kaki hoặc tương đương
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 215.4 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.3 x 19.8 ± 0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 620/Z x 608/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 66.1 x 37.5 ± 0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-
0.6)x(-0.1) ± 0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.4 ± 0.5
Cotton 13.6 ± 0.5

	14
	Ga bọc đệm lồng ấp sơ sinh 
KT: 50cm x90cm
Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương
Màu sắc: Trắng
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 105.3 ±0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984)(DọcxNgang) 455x314±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (ISO 7211-5:2020)(DọcxNgang) 45.0x47.9±0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984)(DọcxNgang) 931/Zx1041/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000)(DọcxNgang) 17.6x12.2 ±0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 
6330:2021)(DọcxNgang) (-1.4)x(0.0)±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP)(ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.3 ±0.5
Cotton 35.7 ±0.5
Xuất xứ: Việt Nam 
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	Ga bọc đệm lồng ấp sơ sinh 
KT 100cmx60cm
Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương
Màu sắc: Trắng
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 105.3 ±0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984)(DọcxNgang) 455x314±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (ISO 7211-5:2020)(DọcxNgang) 45.0x47.9±0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984)(DọcxNgang) 931/Zx1041/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000)(DọcxNgang) 17.6x12.2 ±0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 
6330:2021)(DọcxNgang) (-1.4)x(0.0)±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP)(ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.3 ±0.5
Cotton 35.7 ±0.5
Xuất xứ: Việt Nam 
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	Săng mổ to
 KT 1,6x2m
Màu sắc: Xanh
Chất liệu: Kaki hoặc tương đương
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 215.4 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.3 x 19.8 ± 0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 620/Z x 608/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 66.1 x 37.5 ± 0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-
0.6)x(-0.1) ± 0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.4 ± 0.5
Cotton 13.6 ± 0.5
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	Săng phẫu thuật có lỗ
- Chất liệu: Vải cotton, kaki màu xanh hoặc tương đương
- Kích thước: 60cmx60 cm
- Lỗ săng rộng 20 cm
- Hàng mới 100%
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 214.4 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.2 x 18.6 ± 0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 645/Z x 639/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 84.7 x 48.4 ± 0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-
0.9)x(-0.1) ±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.9 ± 0.5
Cotton 13.1 ± 0.5
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	Săng sản
- Chất liệu: Vải cotton, kaki màu trắng hoặc tương đương
- Kích thước: 80cmx90 cm
- Hàng mới 100%
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 214.4 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.2 x 18.6 ± 0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 645/Z x 639/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 84.7 x 48.4 ± 0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-
0.9)x(-0.1) ±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.9 ± 0.5
Cotton 13.1 ± 0.5

	19
	Tạp dề trắng chất không thấm nước, kích thước: 1,4m
Màu sắc: Trắng
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	Lõi chăn bệnh nhân:
- Chất liệu: Polyesster hoặc Bông lông vũ nhân tạo; mềm mại, độ bền cao, thoáng khí, dễ làm sạch.
- Kích thước: 1,6m x 2m
- Hàng mới 100%
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	Lõi gối bệnh nhân:
- Kích thước: 50cm x 65cm
- Chất liệu: Bông, polyester hoặc bông lông vũ nhân tạo màu trắng, mềm mại, độ bền cao, thoáng khí, dễ làm sạch hoặc tương đương
- Hàng mới 100%
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	Vỏ chăn bệnh nhân:
- Kích thước: 1,6m x 2m
- Màu: xanh hòa bình
- Chất liệu: Vải cotton, kaki hoặc tương đương
- Hàng mới 100%
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 213.1 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 214 ±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.3 x 19.2 ± 0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 631/Z x 633/Z ±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 89.5 x 55.8 ± 0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-
1.1)x(0.0) ± 0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.0 ± 0.5
Cotton 14.0 ± 0.5
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	Vỏ gối bệnh nhân:
- Chất liệu: Vải kate hoặc tương đương
- Màu: xanh hòa bình
- Kích thước: 50cm x 65cm
- Hàng mới: 100%
Thông số kỹ thuật: 
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 109.2 ±0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 460x317±2
Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 45.9x46.4±0.2
Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 948/Zx847/Z±2
Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 13.9x9.6 ±0.2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) 
(DọcxNgang) (-1.1)x(-0.1)±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP)(ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM)
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 
Polyester 64.8 ±0.5
Cotton 35.2 ±0.5


c) Yêu cầu kỹ thuật khác: 
- Cam kết sản phẩm dệt may, hàng may mặc có chứng nhận hợp quy, chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN theo qui định hiện hành.
- Cam kết In logo của chủ đầu tư.
- Nếu trúng thầu sẽ chủ động cử cán bộ kỹ thuật đến Trung tâm Y tế Quảng Hoà để lấy số đo và may theo số đo của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bệnh viện.
-Nhà thầu cam kết trong trường hợp hàng hóa bị hỏng do các lỗi về sai sót trong quá trình sản xuất, vận chuyển hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi bên mời thầu nhà thầu phải thực hiện cung cấp sản phẩm mới thay thế trong thời gian tối đa là 03 ngày kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư.
Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Chủ đầu tư/chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hoá trong các trường hợp sau đây:
- Khi cần chứng minh, khẳng định tính phù hợp của hàng hóa với các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa trong hợp đồng.
- Địa điểm: Tại nơi hàng hoá được bàn giao.
-Nhà thầu phải có cam kết về quy cách đóng gói “mỗi sản phẩm sẽ được đóng gói thành từng bao bì, có thể hiện rõ họ tên nhân viên, đơn vị công tác, số size và hướng dẫn sử dụng (nếu có). Sau đó, đồng phục của mỗi nhân viên sẽ được đóng gói trong từng bao bì và có thể hiện rõ họ tên nhân viên, đơn vị công tác”
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa do nhà thầu chịu trách nhiệm.
- Cách thức xử lý với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: 
[bookmark: _GoBack]+ Bất kỳ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật.. theo yêu cầu của E-HSMT, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyển tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. 
	+Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác của nhà thầu.
